	BỘ CÔNG THƯƠNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Chánh Văn phòng Bộ Công Thương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành (Phụ lục kèm theo) trong lĩnh vực kỹ thuật an toàn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng ;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Lưu: VT, VP(KSTT), ATMT.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hồ Thị Kim Thoa


 

PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 930/QĐ-BCT Ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG
	Kỹ thuật an toàn
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

	2
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG
	Kỹ thuật an toàn
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp


 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ
I. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG
1. Trình tự thực hiện

- Cơ sở có trạm kiểm định chai chứa LPG nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) - 25 Ngô Quyền;

- Cục kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, Cục thông báo bằng văn bản cho cơ sở để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục thẩm định nội dung hồ sơ, trường hợp cần thiết, thẩm tra thực tế. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Cục xem xét, thẩm định và trình Bộ Công Thương cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (GCNĐĐK). Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục trả lời bằng văn bản cho cơ sở, nêu rõ lý do không cấp GCNĐĐK.

- Cơ sở nhận GCNĐĐK trực tiếp tại Cục.

2. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua Bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đơn vị.

- Danh sách cán bộ, công nhân trạm kiểm định chai, các quyết định phân công nhiệm vụ.

- Bản sao chứng chỉ chuyên môn và huấn luyện an toàn, huấn luyện phòng cháy chữa cháy của cán bộ, công nhân trạm kiểm định chai.

- Danh mục thiết bị phục vụ công tác kiểm định chai.

- Danh mục quy trình vận hành và quy định về an toàn các thiết bị kiểm định. 

- Quy trình kiểm định chai của trạm kiểm định, quy định an toàn trạm kiểm định.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp xem xét, thẩm định và trình Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở có Trạm kiểm định chai chứa LPG.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG (kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phải có đầy đủ các quy định an toàn, quy trình kiểm định chai chứa LPG được lãnh đạo phê duyệt theo quy định.

- Có đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác kiểm định.

- Có đầy đủ nhân lực cần thiết phục vụ cho công tác kiểm định.

- Phải có đầy đủ phương án phòng cháy chữa cháy được phê duyệt, các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng;

- Thông tư số 41/2011/TT-BCT quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng.

 
Mẫu: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
… ngày ….tháng… năm 201…
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH CHAI CHỨA LPG
Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên cơ sở:

Quyết định thành lập số (1) ......................do  (2)

cấp ngày.........tháng ...........năm ................

Địa chỉ: .................................................................................

Điện thoại: ……………………………, Fax: ………………

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG cho:

Trạm kiểm định chai chứa LPG:

Địa chỉ:……………………………………………………………

đủ điều kiện để kiểm định chai chứa LPG theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP và Thông tư số …/2011/TT-BCT ngày …/.../2011 của Bộ Công Thương.

Hồ sơ gửi kèm, gồm:

- ……………….

- ………………

	 
	……………………(3)

(Ký tên và đóng dấu)


 

Chú thích:
(1) - Hoặc Giấy đăng ký kinh doanh số. 
(2) - Tên cơ quan Quyết định thành lập cơ sở hoặc cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh.
(3) - Chủ cơ sở
 
II. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG
1. Trình tự thực hiện

- Cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) - 25 Ngô Quyền;

- Cục kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, Cục thông báo bằng văn bản cho cơ sở để hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục thẩm định nội dung hồ sơ, trường hợp cần thiết, thẩm tra thực tế. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Cục xem xét, thẩm định và trình Bộ Công Thương cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (GCNĐĐK). Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Cục trả lời bằng văn bản cho cơ sở, nêu rõ lý do không cấp GCNĐĐK.

- Cơ sở nhận GCNĐĐK trực tiếp tại Cục.

2. Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua Bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đơn vị.

- Danh sách nhân viên kỹ thuật, nhân viên vận hành thiết bị kiểm tra, thợ hàn áp lực.

- Bản sao chứng chỉ chuyên môn và huấn luyện an toàn của nhân viên kỹ thuật, nhân viên vận hành thiết bị kiểm tra, thợ hàn áp lực.

- Danh mục thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chai chứa LPG.

- Danh mục quy trình và quy định về an toàn chế tạo chai chứa LPG.

- Quy trình chế tạo một chai chứa LPG điển hình (bao gồm cả tính toán bền).

- Quy trình kiểm tra chất lượng chai sau chế tạo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp xem xét, thẩm định và trình Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG (kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Có đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình chế tạo chai chứa LPG và các quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm sau chế tạo đã được lãnh đạo cơ sở phê duyệt.

- Có các trang thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn và chất lượng chai chứa LPG sau chế tạo.

- Có đầy đủ nhân lực vận hành các trang thiết bị kiểm tra và thợ hàn đáp ứng yêu cầu.

- Phải có đầy đủ phương án phòng cháy chữa cháy được phê duyệt, các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng;

- Thông tư số 41/2011/TT-BCT quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng.

 

Mẫu: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
… ngày ….tháng … năm 201…
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SỬA CHỮA CHAI CHỨA LPG
Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên cơ sở:

Giấy đăng ký kinh doanh số ......................do (1)

cấp ngày....................................

Địa chỉ: .................................................................................

Điện thoại: ……………………………, Fax: ………………

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và Thông tư số …/2011/TT-BCT ngày …/.../2011 của Bộ Công Thương.

Hồ sơ gửi kèm, gồm:

- ……………….

- ………………

	 
	....................................................(2)

(Ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1) - Tên cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh.
(2) - Chủ cơ sở
